Phụ lục I

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH  LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC QUỐC HỘI, UBTV QUỐC HỘI THÔNG QUA TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ KHÓA XIII ĐẾN NGÀY 21/10/2015

(Kèm theo Báo cáo số 555/BC-CP ngày 21/10/2015 của Chính phủ)
I. ĐỐI VỚI CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT CẦN BAN HÀNH 

(từ đầu nhiệm kỳ đến nay)
	BAN HÀNH TRƯỚC
15/10/2014
	TÌNH HÌNH BAN HÀNH VBQĐCT 

TỪ NGÀY 15/10/2014 ĐẾN NAY

	1. 
	
	
	
	
	SỐ VĂN BẢN CẦN BAN HÀNH 
	SỐ VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH 
	SỐ VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH 

(NỢ ĐỌNG)(
)

	2. 
	Luật cơ yếu
	01/02/2012
	6
	5
	1
	1
	0

	3. 
	Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	20/6/2012
	1
	1
	0
	0
	0

	4. 
	Nghị quyết ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân
	21/6/2012
	1
	1
	0
	0
	0

	5. 
	Luật lưu trữ
	01/7/2012
	2
	2
	0
	0
	0

	6. 
	Luật khiếu nại
	01/7/2012
	1
	1
	0
	0
	0

	7. 
	Luật tố cáo
	01/7/2012
	3
	3
	0
	0
	0

	8. 
	Luật đo lường
	01/7/2012
	7
	7
	0
	0
	0

	9. 
	Nghị quyết tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại
	23/11/2012
	1
	1
	0
	0
	0

	10. 
	Luật bảo hiểm tiền gửi
	01/01/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	11. 
	Luật phòng, chống rửa tiền
	01/01/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	12. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	11
	8
	3
	3
	0

	13. 
	Luật giá
	01/01/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	14. 
	Luật công đoàn
	01/01/2013
	2
	2
	0
	0
	0

	15. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	8
	6
	2
	0
	2

	16. 
	Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	01/01/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	17. 
	Luật quảng cáo
	01/01/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	18. 
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013
	10
	7
	3
	3
	0

	19. 
	Luật biển Việt Nam
	01/01/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	20. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	01/01/2013
	1
	1
	0
	0
	0

	21. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng
	01/02/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	22. 
	Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
	01/5/2013
	6
	5
	1
	1
	0

	23. 
	Bộ luật lao động
	01/5/2013
	16
	15
	1
	1
	0

	24. 
	Luật xử lý vi phạm hành chính
	01/7/2013
	55
	54
	1
	1
	0

	25. 
	Luật xuất bản
	01/7/2013
	2
	2
	0
	0
	0

	26. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
	01/7/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	27. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
	01/7/2013
	1
	1
	0
	0
	0

	28. 
	Luật dự trữ quốc gia
	01/7/2013
	1
	1
	0
	0
	0

	29. 
	Luật hợp tác xã (sửa đổi)
	01/7/2013
	1
	1
	0
	0
	0

	30. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật điện lực
	01/7/2013
	6
	6
	0
	0
	0

	31. 
	Luật thủ đô
	01/7/2013
	15
	15
	0
	0
	0

	32. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
	01/7/2013
	1
	1
	0
	0
	0

	33. 
	Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	01/7/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	34. 
	Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 Luật doanh nghiệp
	01/8/2013
	1
	1
	0
	0
	0

	35. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	01/9/2013
	8
	7
	1
	1
	0

	36. 
	Luật phòng, chống khủng bố
	01/10/2013
	3
	3
	0
	0
	0

	37. 
	Nghị quyết số 54/2013/ QH13 về điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013
	12/11/2013
	1
	1


	0
	0


	0



	38. 
	Nghị quyết số 57/2013/ QH13 về dự toán ngân sách năm 2014
	12/11/2013
	
	
	
	
	

	39. 
	Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất
	01/10/2013
	1
	1
	0
	0
	0

	40. 
	Luật khoa học và công nghệ
	01/01/2014
	13
	11
	2
	2
	0

	41. 
	Luật giáo dục quốc phòng an ninh
	01/01/2014
	6
	5
	1
	0
	1

	42. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
	01/01/2014
	2
	2
	0
	0
	0

	43. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
	01/01/2014
	1
	1
	0
	0
	0

	44. 
	Luật hòa giải cơ sở
	01/01/2014
	1
	1
	0
	0
	0

	45. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú
	01/01/2014
	1
	1
	0
	0
	0

	46. 
	Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
	01/01/2014
	11
	11
	0
	0
	0

	47. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/03/2014
	1
	1
	0
	0
	0

	48. 
	Luật phòng, chống thiên tai
	01/5/2014
	5
	4
	1
	0
	1

	49. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng
	01/6/2014
	3
	2
	1
	1
	0

	50. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
	26/6/2014
	1
	1
	0
	0
	0

	51. 
	Luật đầu thầu
	01/7/2014
	3
	1
	2
	1
	1

	52. 
	Luật tiếp công dân
	01/7/2014
	1
	1
	0
	0
	0

	53. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
	01/7/2014
	2
	1
	1
	1
	0

	54. 
	Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	01/7/2014
	1
	1
	0
	0
	0

	55. 
	Luật đất đai
	01/7/2014
	14
	14
	0
	0
	0

	56. 
	Pháp lệnh Cảnh sát sơ động
	01/7/2014
	2
	2
	0
	0
	0

	57. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
	01/01/2015
	1
	-
	1
	1
	0

	58. 
	Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
	01/01/2015
	8
	1
	7
	5
	2

	59. 
	Luật việc làm
	01/01/2015
	7
	0
	7
	6
	1

	60. 
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/01/2015
	3
	0
	3
	3
	0

	61. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
	01/01/2015
	9
	0
	9
	8
	1

	62. 
	Luật bảo vệ môi trường
	01/01/2015
	23
	0
	23
	19
	04

	63. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/01/2015
	11
	0
	11
	3
	8

	64. 
	Luật hải quan
	01/01/2015
	4
	0
	4
	4
	0

	65. 
	Luật hôn nhân và gia đình
	01/01/2015
	4
	0
	4
	2
	2

	66. 
	Luật công chứng
	01/01/2015
	3
	0
	3
	3
	0

	67. 
	Luật phá sản
	01/01/2015
	1
	0
	1
	1
	0

	68. 
	Luật xây dựng
	01/01/2015
	9
	0
	9
	5
	4

	69. 
	Luật đầu tư công
	01/01/2015
	6
	0
	6
	3
	3

	70. 
	Pháp lệnh cảnh sát môi trường
	05/6/2015
	1
	-
	1
	1
	0

	71. 
	Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	01/7/2015
	2
	-
	2
	2
	0

	72. Luử
	Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
	01/7/2015
	5
	-
	5
	2
	3

	73. ậ
	Luật nhà ở
	01/7/2015
	6
	-
	6
	4
	2

	74. L
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam
	01/7/2015
	13
	-
	13
	8
	5

	75. 
	Luật đầu tư
	01/7/2015
	6
	-
	6
	3
	3

	76. 
	Luật doanh nghiệp
	01/7/2015
	4
	-
	4
	4
	0

	77. 
	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
	01/7/2015
	2
	-
	2
	2
	0

	78. 
	Luật công an nhân dân
	01/7/2015
	1
	-
	1
	0
	1

	79. L
	Luật giáo dục nghề nghiệp
	01/7/2015
	16
	-
	16
	4
	12

	80. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/7/2015
	2
	-
	2
	1
	1

	Tổng số: 79 luật, pháp lệnh 
	414
	247
	167
	110
	57


II. CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 VÀ THỨ 9, CÓ HIỆU LỰC TRONG NĂM 2016 - 2017

	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TÌNH HÌNH BAN HÀNH VBQĐCT 

TỪ NGÀY 15/10/2014 ĐẾN NAY

	81. 
	
	
	TỔNG SỐ VĂN BẢN CẦN BAN HÀNH 
	SỐ VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH 
	SỐ VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH 

	1 
	Luật hộ tịch 
	01/01/2016
	4
	0
	4

	2 
	Luật bảo hiểm xã hội
	01/01/2016
	10
	0
	10

	3 
	Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	01/01/2016
	1
	0
	1

	4 
	Luật căn cước công dân 
	01/01/2016
	8
	0
	8

	5 
	Luật tổ chức Chính phủ
	01/01/2016
	1
	0
	1

	6 
	Luật tổ chức chính quyền địa phương
	01/01/2016
	1
	0
	1

	7 
	Luật nghĩa vụ quân sự
	01/01/2016
	10
	0
	10

	8 
	Luật thú y
	01/07/2016
	15
	0
	15

	9 
	Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	01/07/2016
	10
	0
	10

	10 
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/07/2016
	1
	0
	1

	11 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động
	01/07/2016
	17
	0
	17

	12 
	Luật ngân sách nhà nước
	01/01/2017
	8
	0
	8

	Tổng số: 12 luật
	86
	0
	86


(�)  Tình hình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và trình ban hành các văn bản còn "nợ đọng" xin xem thêm Phụ lục II.  
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